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	UBND TỈNH AN GIANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ NỘI VỤ
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	

	Số:          /TTr-SNV
	An Giang, ngày     tháng     năm 2024

	
	


TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020. Sở Nội vụ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở pháp lý
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022;
Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ cơ sở;
Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;
Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;
Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.
2. Sự cần thiết ban hành văn bản
Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 14 Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ quy định “Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương”.
[bookmark: _GoBack]Theo đó UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2013 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang. Tuy nhiên, ngày 03 tháng 12 năm 2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. Trên cơ sở Thông tư số 14/2018/TT-BNV, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2013). 
Ngày 23 tháng 5 năm 2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và hiện nay Luật thực hiện dân chủ cơ sở ra đời, theo đó Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ cơ sở. 
Qua rà soát các quy định tại Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang, Sở Nội vụ nhận thấy một số nội dung tại Quyết định trên không còn phù hợp với quy định của trung ương và tình hình thực tế của địa phương. Do đó, Sở Nội vụ kính trình UBND tỉnh ban hành Quyết định mới quy định quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh để thay thế quyết định trên.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích
[bookmark: dieu_4_1]Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh để tổ chức thực hiện thống nhất, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực tế địa phương.
2. Quan điểm xây dựng Quyết định
Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh bằng 01 văn bản thống nhất để thay thế tất cả các văn bản có liên quan của tỉnh hiện nay nhằm tạo sự thống nhất.
Quy chế phải đầy đủ, rõ ràng, dễ triển khai, áp dụng.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN
	1.  Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang.
2. Đối tượng áp dụng
	Áp dụng đối với tổ chức và cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động quản lý, thực hiện các hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Sở Nội vụ đã dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang thay thế Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang.
Nhằm đảm bảo quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn, Sở Nội vụ đã gửi dự thảo Quyết định đến các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đóng góp ý kiến và gửi Sở Tư pháp thẩm định.
Qua tổng hợp ý kiến đóng góp của các Sở, ban ngành đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Sở Nội vụ đã tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định (kèm theo bảng tổng hợp tiếp thu và giải trình ý kiến đóng góp).
Riêng đối với ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số      /BC-STP ngày ... tháng ... năm 2024, Sở Nội vụ đã tiếp thu các ý kiến thẩm định và điều chỉnh phù hợp, đồng thời giải trình làm rõ thêm các nội dung cụ thể như sau:
V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Bố cục văn bản
Dự thảo văn bản gồm: Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang và Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản
2.1.  Dự thảo Quyết định gồm 3 Điều, cụ thể như sau:
[bookmark: dieu_1][bookmark: dieu_1_name]Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang.
[bookmark: dieu_2][bookmark: dieu_2_name]Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng      năm 2024 và thay thế Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
2.2. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang gồm 04 Chương và 16 Điều, cụ thể như sau:
[bookmark: chuong_1][bookmark: chuong_1_name]- Chương I: Quy định chung.
[bookmark: dieu_1_1]+ Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh.
+ Điều 2. Ấp, khóm.
+ Điều 3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của ấp, khóm.
[bookmark: chuong_2][bookmark: chuong_2_name]- Chương II: Tổ chức và hoạt động của ấp, khóm.
+ Điều 4. Tổ chức của ấp, khóm.
+ Điều 5. Nội dung hoạt động của ấp, khóm.
+ Điều 6. Họp ở ấp, khóm; phát biểu lấy ý kiến của hộ gia đình; hình thức nhân dân bàn và quyết định.
+ Điều 7. Điều kiện thành lập ấp mới, khóm mới .
+ Điều 8. Điều kiện sáp nhập, giải thể, đặt tên, đổi tên ấp, khóm.
+ Điều 9. Quy trình và hồ sơ thành lập ấp mới, khóm mới.
+ Điều 10. Quy trình và hồ sơ sáp nhập, giải thể và đặt tên, đổi tên ấp, khóm.
+ Điều 11. Quy trình và hồ sơ ghép cụm dân cư vào ấp, khóm hiện có.
[bookmark: chuong_3][bookmark: chuong_3_name]- Chương III: Trưởng ấp, khóm và Phó Trưởng ấp, khóm
+ Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ấp, khóm.
+ Điều 13. Tiêu chuẩn Trưởng ấp, khóm và Phó Trưởng ấp, khóm.
[bookmark: dieu_9]+ Điều 14. Chế độ, chính sách đối với Trưởng ấp, khóm và Phó Trưởng ấp, khóm.
+ Điều 15. Quy trình bầu, cho thôi làm Trưởng ấp, khóm.
[bookmark: chuong_6]- Chương IV: Tổ chức thực hiện.
+ Điều 16. Trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện Quy chế.


Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động  của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang, Sở Nội vụ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- BGĐ Sở Nội vụ;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, CCHC&XDCQ. (lndiep)
	                             KT. GIÁM ĐỐC
              PHÓ GIÁM ĐỐC



(Kèm theo dự thảo Quyết định)
	                                                                               Trương long Hồ
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T ?   TRÌNH   D ?   th ? o   Quy ? t đ ? nh   c ? a  UBND   t ? nh   ban hành quy ch ?   t ?   ch ? c và ho ? t đ ? ng  c ? a  ? p,   khóm  trên đ ? a bàn t ? nh  An Giang     Kính g ? i:  ? y ban nhân dân t ? nh .     Th ? c hi ? n quy đ ? nh c ? a Lu ? t ban hành văn b ? n quy ph ? m pháp lu ? t  ngày 22  tháng 6 năm 2015 và  Lu ? t s ? a đ ? i, b ?   sung m ? t s ?   đi ? u c ? a Lu ? t Ban hành văn  b ? n quy ph ? m pháp lu ? t ngày 18 tháng 6  năm 2020 .   S ?   N ? i v ?   kính trình  ? y ban  nhân dân t ? nh  d ?   th ? o   Quy ? t đ ? nh   ban hành quy ch ?   t ?   ch ? c và ho ? t đ ? ng c ? a  ? p,  khóm   trên đ ? a bàn t ? nh  An Giang   n hư sau:   I. S ?   C ? N THI ? T BAN HÀNH VĂN B ? N   1.   Cơ s ?   pháp lý   Lu ? t T ?   ch ? c chính quy ? n đ ? a phương  ngày 19 tháng 6 năm2015, Lu ? t s ? a  đ ? i b ?   sung m ? t s ?   đi ? u Lu ? t T ?   ch ? c Chính ph ?   và Lu ? t T ?   ch ? c chính quy ? n  đ ? a phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;   Lu ? t Ban hành văn b ? n quy ph ? m pháp lu ? t ngày 22 tháng 6 năm 2015 và   Lu ? t s ? a đ ? i, b ?   sung m ? t s ?   đi ? u c ? a  Lu ? t Ban hành văn b ? n quy ph ? m pháp lu ? t  ngày 18 tháng 6 năm 2020;   Lu ? t Th ? c hi ? n dân ch ?   ?   cơ s ?   ngày 10 tháng 11 năm 2022;   Ngh ?   đ ? nh s ?   59/2023/NĐ - CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 c ? a Th ?   tư ? ng  Chính ph ?   Quy đ ? nh chi ti ? t m ? t s ?   đi ? u c ? a Lu ? t th ? c hi ? n dân ch ?   cơ s ? ;   Thông tư s ?   04/2012/TT - BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 c ? a B ?   trư ? ng B ?   N ? i v ?   hư ? ng d ? n v ?   t ?   ch ? c và ho ? t đ ? ng c ? a thôn, t ?   dân ph ? ;   Thông tư s ?   14/2018/TT - BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 c ? a B ?   trư ? ng  B ?   N ? i v ?   s ? a đ ? i, b ?   sung m ? t s ?   đi ? u c ? a Thông   tư s ?   04/2012/TT - BNV ngày  31 tháng 8 năm 2012 c ? a B ?   trư ? ng B ?   N ? i v ?   hư ? ng d ? n v ?   t ?   ch ? c và ho ? t đ ? ng  c ? a thôn, t ?   dân ph ? ;   Thông tư  s ?   05/2022/TT - BNV ngày 23 tháng 5 năm 2022 c ? a B ?   N ? i v ?   s ? a  đ ? i, b ?   sung m ? t s ?   đi ? u c ? a  T hông tư s ?   04/2012/TT - BNV ngà y 31 tháng 8 năm  2012 c ? a B ?   trư ? ng B ?   n ? i v ?   hư ? ng d ? n v ?   t ?   ch ? c và ho ? t đ ? ng c ? a thôn, t ?   dân ph ? .   2.   S ?   c ? n   t h i ? t   b a n   h ành   v ăn   b ? n   Căn c ?   đi ? m b, kho ? n 1, Đi ? u 14 Thông tư s ?   04/2012/TT - BNV ngày 31 

